	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1908/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

            Sơn La, ngày 18  tháng 7 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đợt 2 tổ chức, cá nhân chủ trì, đề cương chi tiết,
 dự toán kinh phí đề tài khoa học thực hiện từ năm 2014


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

       
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

       
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ  ngày 01 tháng 01 năm 2014;


Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007;


Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành "Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước"; 


Căn cứ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành "Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh;

       Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 145/TTr-KHCN ngày 11 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đợt 2 tổ chức, cá nhân chủ trì, đề cương chi tiết, dự toán kinh phí đề tài thực hiện từ năm 2014 với nội dung sau:

       
1. Phê duyệt đợt 2 các đề tài tuyển chọn thực hiện từ năm 2014 gồm 03 đề tài.   


(có Danh mục đề tài kèm theo)
       
2. Phê duyệt kinh phí thực hiện đợt 2: 2.622.721.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, bẩy trăm hai mươi mốt nghìn đồng), trong đó thực hiện:

         + Năm 2014 :  1.308.828.000 đồng. 

         + Năm 2015 :     949.671.000 đồng.

+ Năm 2016:     364.222.000 đồng.        

(có Phụ lục kinh phí đề tài kèm theo)


Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý các đề tài khoa học cấp tỉnh; Đơn vị chủ trì đề tài khoa học và công nghệ và Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và thực hiện theo đúng thuyết minh được duyệt và hợp đồng ký kết với Sở Khoa học và Công nghệ. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ nhiệm các đề tài khoa học cấp tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu VT. VX-Thiện. 40 bản.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Bùi Đức Hải


Danh mục
ĐỀ TÀI KHOA HỌC THỰC HIỆN TỪ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 18  tháng 7  năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh SơnLa)

                                                                                                                                                                                                          Đơn vị tính: Nghìn đồng                                                                                  
	STT
	Tên

đề tài
	Cơ quan chủ trì và CNĐT
	Mục tiêu

đề tài
	Nội dung chính

của đề tài
	Kết quả dự kiến
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng  số
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Nghiên cứu triệu chứng chùn ngọn cà phê và biện pháp phòng trừ tại Sơn La


	- Bảo vệ Thực vật

- TS Lê Xuân Vị
	- Xác định được nguyên nhân gây hiện tượng “chùn ngọn” cà phê tại Sơn La.

- Xác định mức độ gây hại và một số yếu tố sinh thái có liên quan đến hiện tượng “chùn ngọn”cà phê tại Sơn La.

- Đề xuất một số biện pháp phòng trừ hiện tượng “chùn ngọn”cà phê tại Sơn La.
	- Nghiên cứu thực trạng sản xuất, ưu và nhược điểm có liên quan đến hiện tượng “chùn ngọn“ trên cà phê chè tại Sơn La.

- Xác định nguyên nhân gây ra triệu chứng“ chùn ngọn cà phê“ tại Sơn La trên cơ sở đó để đưa ra các cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các tác nhân gây ra hiện tượng trên.

 - Xác định đặc điểm sinh thái học và mức độ gây hại.

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phòng trừ “chùn ngọn“ có hiệu quả cao.

- Xây dựng mô hình phòng trừ hiện tượng ”chùn ngọn” cà phê có hiệu quả cao
- Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật phòng trừ hiện tượng “chùn ngọn“ cà phê cho người sản xuất.
	- Báo cáo xác định được nguyên nhân gây ra triệu chứng” chùn ngọn” cà phê tại Sơn La 

- Báo cáo xác định được các đặc điểm sinh thái ảnh hưởng đến quy luật phát sinh và gây hại của hiện tượng” chùn ngọn” cà phê

- các giải pháp phòng chống hiện tượng ” chùn ngon” cà phê có hiệu quả 

- Quy trình phòng trừ đối với hiện tượng ” chùn ngọn” cà phê tại Sơn La

- Báo cáo tổng kết
	Từ tháng
01 năm 2014

đến

tháng11 năm
2015
	816.440
	450.000

	366.440
	

	2
	Ứng dụng công nghệ Sinh học phục tráng giống lúa tẻ Dao tại Sơn La theo hướng tăng năng suất và chất lượng
	- Trường Đại học Tây Bắc

- Nguyễn Thị Thanh Nga
	- Phục tráng, bảo tồn và phát triển giống lúa tẻ Dao có năng suất cao, mang đầy đủ những đặc điểm của giống lúa tẻ Dao bản địa.

- Tạo được dòng thuần mang đặc điểm của giống.
	1. Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên và tình hình sản xuất lúa tẻ Dao tại địa phương 

- Điều tra sơ bộ để lựa chọn vật liệu khởi đầu nghiên cứu 

- Điều tra cơ bản đánh giá điều kiện tự nhiên, tình hình sản xuất lúa tẻ Dao tại Quỳnh Nhai

2. Xây dựng bộ tiêu chuẩn về giống lúa tẻ Dao

- Đánh giá các chỉ tiêu nông học, năng suất của giống lúa tẻ Dao 

- Phân tích một số chỉ tiêu chất lượng hạt gạo (theo tiêu chuẩn IRRI, 1996)

- Phân tích ADN 

3. Xây dựng quy trình phục tráng giống lúa tẻ Dao 

- Lựa chọn những cá thể có những tính trạng đặc trưng của giống (chiều cao, độ mập cây, độ dày khóm, chiều dài bông lúa, độ mập bông lúa, màu sắc lá, khả năng chống chịu sâu bệnh,…) để thu vật liệu nuôi cấy phục vụ công tác phục tráng giống

- Các thí nghiệm kỹ thuật nuôi cấy mô invitro để xây dựng quy trình nuôi cấy bao phấn lúa tẻ Dao

- Nhị bội hóa cho cây đơn bội 

Thí nghiệm 6: Nhị bội hóa cho cây đơn bội

4. Xây dựng mô hình phục tráng giống lúa tẻ Dao

- Xây dựng mô hình

- Trồng các dòng cây tái sinh để thu hạt giống

5. Phân tích đánh giá các dòng tẻ Dao sau phục tráng

- Đánh giá các chỉ tiêu nông học, năng suất của các dòng tẻ Dao đã qua phục tráng

- Phân tích một số chỉ tiêu chất lượng hạt gạo của một số dòng lúa sau phục tráng (theo tiêu chuẩn IRRI, 1996)

- Phân tích ADN 

6. Hoàn thiện các quy trình kỹ thuật

7. Thử nghiệm các dòng tạo ra trên địa bàn sản xuất

8. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho sinh viên, cơ sở sản xuất và hộ dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tập huấn, chuyển giao các quy trình kỹ thuật vào thực tiến

- Hội thảo khoa học

- Hội thảo đầu bờ
	- Lúa tẻ Dao thuần chủng  10 dòng (5kg/dòng)

- Lúa tẻ Dao được lưu giữ trong điều kiện Invitro 20 dòng, (25 cây/1 dòng)

- Báo cáo kết quả phân tích các đặc điểm nông học, năng suất, phân tích ADN và chỉ tiêu chất lượng của giống tẻ Dao

- Quy trình kỹ thuật phục tráng lúa tẻ Dao

- Mô hình phục tráng lúa tẻ Dao bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn.

- Báo cáo kết quả phân tích các đặc điểm nông học, năng suất, phân tích ADN  và chỉ tiêu chất lượng của giống tẻ Dao sau phục tráng

- Mô hình thử nghiệm các dòng trên địa bàn sản xuất

- Bài thông tin khoa học đăng tại Bản tin KH&CN và Trường Đại học Tây Bắc

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
	Từ tháng  01 năm 2014

đến tháng11 năm
2016
	1.100.011
	417.028
	318.761
	364.222

	3
	Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’Mông tại tỉnh Sơn La
	- Trung tâm thực nghiệm Nông - lâm nghiệp, Trường ĐH  TB 

- ThS Vũ Thị Đức
	- Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống gà đen H’Mông tại Sơn La; 
 - Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen H’Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La.
	- Điều tra, khảo sát sự phân bố của gà H’Mông tại Sơn La và nhu cầu thị trường tiêu dùng gà H’Mông tại địa bàn

6 huyện trong tỉnh Sơn La (Thuận Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Sông Mã, Mai Sơn, Sốp Cộp). Lựa chọn các điểm đại diện trong từng huyện, xã, tập trung chủ yếu vào các bản làng H’Mông biệt lập trên núi cao. Điều tra tổng số 180 nông hộ có nuôi gà đen H’Mông. Điều tra  các điểm chợ, nhà hàng ăn uống trong tỉnh với 100 phiếu thông tin. 

- Nuôi thử nghiệm gà đen H’Mông tại Trung tâm Thực nghiệm Nông - lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Bắc

- Xây dựng mô hình khảo nghiệm chăn nuôi gà H’Mông thương phẩm tại nông hộ

- Xây dựng giải pháp bảo tồn, quy trình nhân giống, quy trình chăn nuôi gà đen H’Mông thương phẩm, sinh sản tại Sơn La. 

- Hội thảo khoa học tại Trường Đại học Tây Bắc.Đánh giá hiệu quả các thí nghiệm và mô hình khảo nghiệm; thảo luận, lấy ý kiến tư vấn của các nhà khoa học về xây dựng giải pháp bảo tồn và xây dựng quy trình nhân giống, quy trình nuôi gà đen H’Mông thương phẩm, sinh sản tại Sơn La.

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà đen H’Mông cho người dân

 Sau khi hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, tiến hành tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng gà H’Mông cho 90 nông dân tại địa phương.        
	- Gà H’Mông được sinh ra từ đàn bố mẹ 1.100 con

- Trứng gà 1.000 quả

- Mô hình thí nghiệm trên đàn sinh sản 100 con

- Mô hình thí nghiệm trên đàn thương phẩm 200 con

- Mô hình khảo nghiệm nuôi gà thương phẩm tại nông hộ 300 con

- 01 Quy trình nuôi gà H’Mông thương phẩm
- 01 Quy trình chọn giống, nhân giống, nuôi gà H’Mông sinh sản
- 01 Bài báo khoa học
	Từ tháng  01 năm 2014 đến tháng
10 năm 2015
	706.270
	441.800
	264.470
	

	    
	
	
	
	Cộng
	
	
	2.622.721
	1.308.828
	949.671
	364,222


- Tổng số đề tài : 03
- Tổng kinh phí thực hiện  đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, bẩy trăm hai mươi mốt nghìn đồng), trong đó thực hiện:

+ Năm 2014 : 1.308.828.000 đồng 

+ Năm 2015 :    949.671.000 đồng  
+ Năm 2016 :    364.222.000 đồng

Phụ lục

KINH PHÍ PHÊ DUYỆT ĐỢT I ĐỀ TÀI KHOA HỌC THỰC HIỆN TỪ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 18  tháng 7  năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh SơnLa)

	STT
	Tên đề tài khoa học
	Tổng kinh phí SNKH
	Kinh phí chia theo năm
 (Nghìn đồng)

	
	
	
	Năm 
2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	Nghiên cứu triệu trứng chùn ngọn cà phê và biện pháp phòng trừ tại Sơn La
	816.440
	450.000
	366.440
	364.222

	2
	Ứng dụng công nghệ sinh học phục tráng giống lúa tẻ Dao tại Sơn La theo hướng tăng năng suất và chất lượng
	1.100.011
	417.028
	328.761
	

	3
	Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống gà đen H’Mông tại tỉnh Sơn La
	706.270
	441.800
	264.470
	

	
	Tổng
	2.622.721
	1.308.828
	949.671
	364.222
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